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Họ, tên thí sinh: .....................................................................

Số  báo  danh: ..........................................................................

Câu 81. Một gen có 500T và 600X. Gen có bao nhiêu liên kết hidro?

A. 2100.
B. 2800.              C. 1900.
D. 2200.

Câu 82. Đặc điểm nào sau đây của mã di truyền là minh chứng về nguồn gốc chung của sinh giới?


A. Thoái hóa.
B. phổ biến.
C. đặc hiệu.        D. bảo thủ
Câu 83. Trong thực hành đo huyết áp bằng huyết áp kế điện tử, sau khi đo xong người thứ nhất thì phải mất


A. 1 phút.
B. 3 phút.
C. 5 đến 8 phút.
D. 8 đến 10 phút
Câu 84. Cơ quan nào sau đây của người tương đồng với manh tràng của thú ăn cỏ?

A. Hậu môn.
B. Ruột thừa.
C. Dạ dày.
D. Thực quản
Câu 85. Loại phân tử nào sau đây mang các côđon (bộ ba mã hóa)?

A. tARN.
B. mARN.
C. rARN.
D. ADN.
Câu 86. Hai chuỗi pôlynuclêôtit trong phân tử ADN liên kết với nhau bằng liên kết
A. peptit.


B. Photphođieste
C. cộng hóa trị


D. hiđrô.

Câu 87. Cho các sự kiện diễn ra trong quá trình phiên mã:
(1) ARN polimeraza bắt đầu tổng hợp mARN tại vị trí đặc hiệu

(2) ARN polimeraza bám vào vùng điều hoà làm gen tháo xoắn để lộ ra mạch gốc có chiều 3' 5'.

(3) ARN polimeraza trượt dọc theo mạch mã gốc trên gen có chiều 3'-5'.

(4) Khi ARN polimeraza di chuyển tới cuối gen, gặp tín hiệu kết thúc thì nó dừng phiên mã Trong quá trình phiên mã, các sự kiện trên diễn ra theo trình tự đúng là

	A. (1) → (2)
	→ (3)
	→ (4)
	B. (2) → (1) → (3) → (4).

	C. (1) → (4)
	→ (3)
	→ (2).
	D. (2) → (3) → (1) → (4).


Câu 88. Cơ thể có kiểu gen AB /ab tiến hành giảm phân. Tần số hoán vị gen bằng tổng tỉ lệ % của 2 loại giao tử nào sau đây?

A. AB và ab.

 B. Ab và aB.

 C. Ab và ab. 

D. AB và aB. 

Câu 89. Kiểu gen nào sau đây giảm phân không  xảy ra đột biến thì sẽ sinh ra tối đa 8 loại giao tử?

A. AaBbddEe


B. AabbDDee

C. AaBbDdEe

D. AabbDDEe
Câu 90. Cây mướp không giao phấn với cây bí, vì cấu tạo hoa khác nhau. Đây là cách li:
A. sau hợp tử

B. Tập tính

C. Sinh thái.

D. Cơ học.
Câu 91. Dương xỉ được phát sinh ở đại nào sau đây?
A. Đại Cổ sinh.
B. Đại Nguyên sinh.
C. Đại Trung sinh.
D. Đại Tân sinh
Câu 92. Loài nào sau đây được xếp vào sinh vật sản xuất?
A. Cây lúa.

B. Sâu ăn lá lúa.
C. Nhái ăn sâu.
D. Rắn ăn nhái
Câu 93. Khi nói đặc điểm di truyền của các gen ở chim, phát biểu sau đây sai?
A. Hai gen nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau thì phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử
B. Các gen trong tế bào chất thì không tồn tại thành từng cặp alen và phân chia không đều cho các tế bào con trong phân bào.
C. Các gen ở vùng không tương đồng trên NST giới tính Y chỉ biểu hiện kiểu hình ở giới đực.
D. Hai gen cùng nằm trên 1 NST thì di truyền cùng nhau, tạo thành nhóm liên kết.
Câu 94. Loại tia sáng náo sau đây kích thích quang hợp tổng hợp gluxit?

A. Tia xanh tím.
B. Tia đỏ.
C. Tia xanh lục.
D. Tia tím.

Câu 95: Quần thể nào sau đây đang cân bằng về di truyền?

A. 0,3AA : 0,7Aa : 0,3aa.
B. 0,4AA : 0,2Aa : 0,4aa

C. 100%aa.
D. 100%Aa.

Câu 96: Chuyển nhân của cừu AABBdd vào trứng của cứu aabbDD thì sẽ tạo ra cừu chuyển nhân có kiểu gen:

A. AaBbDd.
B. AABBDD.
C. AABBdd.
D. aabbdd.

Câu 97. Phương pháo tạo giống nào sau đây tạo ra chủng vi khuẩn sản xuất insulin cho người?

A. Công nghệ gen.
B. Công nghệ tế bào.
C. Gây đột biến.  [image: image1.png]


     D. Lai khác dòng
Câu 98. Quá trình tiến hóa nhỏ được diễn ra ở tổ chức sống nào sau đây?

A. Quần thể.
B. Cá thể.
C. Quần xã.
D. Hệ sinh thái.

Câu 99. Khi nói về nhân tố sinh thái ánh sáng, phát biểu nào sau đây sai?

A. Ánh sáng là nhân tố sinh thái hữu sinh.
B. Các loài chim dựa vào ánh sáng để định hướng bay khi di cư từ Bắc bán cầu xuống Nam bán cầu.
C. Sự phân tầng ở các quần xã chủ yếu là do tác động của nhân tố sinh thái ánh sáng.
D. Dựa vào nhu cầu ánh sáng, người ta chia thực vật thành nhóm cây ưa sáng và nhóm cây ưa bóng.
Câu 100. Khi nói về chuỗi thức,lưới thức ăn phát biểu nào sau đây  đúng ?

A. Trong một chuỗi thức ăn, sinh vật sản xuất luôn là sinh vật mở đầu.
B. Trong một chuỗi thức ăn, mỗi sinh vật đóng vai trò là một mắc xích. 
C. Một sinh vật chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn nhất định.
D. Trong chuỗi thức ăn đồng cỏ, sinh vật tiêu thụ bậc I là loài ăn thịt
Câu 101: Quần xã nào sau đây thường có sự phân tầng mạnh nhất?
A. Quần xã rừng lá rộng ôn đới.
B. Quần xã đồng rêu hàn đới.

C. Quần xã đồng cỏ.
D. Quần xã đồng ruộng có nhiều loài cây.

Câu 102. Các khu sinh học (Biôm) được sắp xếp theo thứ tự giảm dần độ đa dạng sinh học là:

A. Đồng rêu hàn đới → Rừng mưa nhiệt đới → Rừng rụng lá ôn đới (rừng lá rộng rụng theo mùa).

B. Đồng rêu hàn đới → Rừng rụng lá ôn đới (rừng lá rộng rụng theo mùa) →Rừng mưa nhiệt đới.

C. Rừng mưa nhiệt đới → Rừng rụng lá ôn đới (rừng lá rộng rụng theo mùa) → Đồng rêu hàn đới.
D. Rừng mưa nhiệt đới → Đồng rêu hàn đới → Rừng rụng lá ôn đới (rừng lá rộng rụng theo
Câu 103. Khi bón phân qua lá thì điều nào sau đây sai?
A. Không bón khi trời đang mưa.                   B. Không bón phân khi cây đang sinh trưởng.

C. Không bón khi trời đang nắng gắt.             D. Bón đúng liều lượng, theo đúng chỉ dẫn.

Câu 104. Khi nói về hoạt động của hệ tuần hoàn ở người, phát biểu nào sau đây sai?

A. Tim đập nhanh và mạnh làm huyết áp tăng, tim đập chậm và yếu làm huyết áp giảm.
B. Huyết áp cao nhất ở động mạch, thấp nhất ở mao mạch và tăng dần ở tĩnh mạch.
C. Vận tốc máu chậm nhất ở mao mạch.
D. Trong hệ động mạch, càng xa tim, vận tốc máu càng giảm.
Câu 105. Một phân tử ADN ở vi khuẩn có tỉ lệ (A + T)/(G + X) = 1/4. Tỉ lệ nuclêôtit loại G của phân tử này là


A. 30%.
B. 20%.
C. 40%.
D. 15%.
Câu 106. Tác nhân đột biến tác động vào quá trình giảm phân của cơ thể cái làm cho một cặp nhiễm sắc thể không phân li. Kết quả có thể sẽ hình thành nên bao nhiêu dạng đột biến sau đây?

I. Thể một.
II. Thể ba.
III. Thể tứ bội.
IV. Thể tam bội.

A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.

Câu 107. Ở trường hợp nào sau đây, kiểu hình của đời con do yếu tố di truyền trong trứng của con cái quy định?

A. Gen quy định tính trạng nằm ở lục lạp.
B. Gen quy định tính trạng nằm trên NST thường.
C. Gen quy định tính trạng nằm trên NST giới tính.
D. Gen quy định tính trạng nằm ở bào quan ti thể.
Câu 108. Ở một lài thực vật sinh sản giao phấn ngẫu nhiên, cho biết A quy định chịu mặn trội hoàn toàn so với a quy định không chịu mặn. Người ta trồng 1000 cây Aa trên đất ven biển để chắn sóng. 1000 cây này phát triển bình thường sinh ra F1. Các cây F1 sinh ra F2; Các cây F2 sinh ra F3. Lấy ngẫu nhiên 1 cây F3, xác suất thu được cây mang 1 alen trội là bao nhiêu?

A
. 1/2. 
B. 2/5. 
C. 8/27
 D. 16/81

Câu 109. Khi nói về sự hình thành loài mới bằng con đường địa lý, phát biểu nào sau đây sai?

A. Hình thành loài bằng con đường địa lí là phương thức hình thành loài có ở cả động vật và thực vật.
B. Cách li địa lý là nhân tố tạo điều kiện cho sự phân hoá vốn gen giữa các quần thể trong loài.
C. Điều kiện địa lý là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật
D. Quá trình hình thành loài m ới cần có sự tham gia của các nhân tố tiến hóa.

Câu 110: Khi nói về thành phần của hệ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Một hệ sinh thái luôn có sinh vật sản xuất và môi trường sống của sinh vật.

II. Tất cả các loài vi sinh vật đều được xếp vào nhóm sinh vật phân giải.

III. Sinh vật phân giải chuyển hóa chất hữu cơ thành chất vô cơ để cung cấp cho các sinh vật sản xuất.

IV. Tất cả các hệ sinh thái đều luôn có sinh vật tiêu thụ.
A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.
Câu 111. Một loài thực vật, xét 2 cặp gen phân li độc lập quy định 2 tính trạng trội không hoàn toàn. Cho hai cây P có kiểu hình khác nhau giao phấn với nhau, thu được F1. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, F1 có thể có bao nhiêu trường hợp sau đây?

	I. F1 có thể có tỉ lệ kiểu hình 1:1.
	II. F1 có thể có tỉ lệ kiểu hình 9:3:3:1.

	III. F1 có thể có tỉ lệ kiểu hình 1:1:1:1.
	IV. F1
	có thể có tỉ lệ kiểu hình 1:2:1.

	V. F1 có thể có tỉ lệ kiểu hình 2:2:1:1:1:1.
	VI. F1
	có thể chỉ có 1 loại kiểu hình.

	A. 2.
	B. 3.
	C. 5
	D. 4.


Câu 112. Một cơ thể đực có kiểu gen AaBb tiến hành giảm phân tạo giao tử. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu chỉ có 1 tế bào giảm phân không có hoán vị thì chỉ sinh ra 2 loại giao tử.

II. Nếu chỉ có 3 tế bào giảm phân thì tối thiểu sẽ cho 4 loại giao tử.

III. Nếu chỉ có 5 tế bào giảm phân thì có thể sẽ sinh ra 4 loại giao tử với tỉ lệ 3:3:2:2.

IV. Nếu chỉ có 4 tế bào giảm phân tạo ra 4 loại giao tử thì mỗi loại giao tử luôn chiếm tỉ lệ 25%.

A. 2.
B. 1.     
C. 3.                 D. 4.

Câu 113. Một loài thực vật, A quy định thân cao; B quy định hoa đỏ; D quy định quả to; Các alen đột biến đều là alen lặn, trong đó a quy định thân thấp; b quy định hoa trắng; d quy định quả nhỏ. Biết rằng không phát sinh đột biến mới và các cặp gen phân li độc lập. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


I. Quần thể có tối đa 80 kiểu gen đột biến.

II. Trong số các thể đột biến có 19 kiểu gen.

III. Có tổng số 4 kiểu gen quy định kiểu hình cây thấp, hoa đỏ, quả to.

IV. Có 6 kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về 2 tính trạng.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 114. Theo quan điểm tiến hóa hiện đại, nhân tố chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên có bao nhiêu đặc điểm chung sau đây?

Làm thay đổi tần số kiểu gen và tần số alen của quần thể.

AI. Có thể chỉ làm thay đổi tần số alen mà không làm thay đổi tần số kiểu gen của quần thể.

III. Có thể loại bỏ hoàn toàn một alen nào đó ra khổi quần thể.

IV. Làm tăng tần số các alen có lợi và giảm tần số các alen có hại.

A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4

Câu 115. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Di – nhập gen chỉ có tác động đến quần thể khi có một số lượng cá thể di cư hoặc nhập cư.

II. Thành phần kiểu gen của quần thể có thể thay bị đổi bởi bất kì nhân tố tiến hóa nào.

III. Chọn lọc tự nhiên là nhân tố làm giảm sự đa dạng di truyền của quần thể.

IV. Đột biến tuy thường làm biến đổi tần số alen một cách chậm chạp nhưng lại có thể hình thành loài mới một cách nhanh chóng.

A. 1.
B. 2.          C. 3.                  D. 4
Câu 116. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về đặc điểm tiêu hóa của động vật nhai lại?

A. Các chất dinh dưỡng được tiêu hóa và hấp thụ chủ yếu ở dạ múi khế.

B. Dạ lá sách tiết ra pepsin và HC1 tiêu hóa prôtêin.

C. Ruột non của động vật nhai lại thường ngắn hơn ruột non của động vật ăn thịt.

D. Trong manh tràng, thức ăn tiếp tục được tiêu hóa nhờ các vi sinh vật cộng sinh

Câu 117. Một loài thực vật, xét 2 tính trạng do 2 cặp gen quy định, trong đó mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Khi cho 2 cây (P) đều dị hợp 2 cặp gen giao phấn với nhau, thu được F1 có tổng số 50% cây mang một tính trạng trội và 1 tính trạng lặn. Theo lý thuyết, nếu không xảy ra đột biến, có bao nhiêu phát biểu sau đúng?

I. 2 cây ở thế hệ P có thể có kiểu gen khác nhau.

AI. F1 có tối đa 50% cây mang kiểu gen thuần chủng.

BI. Chọn 1 cây mang 2 tính trạng trội của F1 đem lai phân tích, đời con có tối đa 4 loại kiểu hình.

IV. Trong các cây F1, loại kiểu hình mang 1 tính trạng trội chỉ có 3 loại kiểu gen.

V. Trong các cây F1, loại kiểu hình mang 2 tính trạng trội có tối đa 5 loại kiểu gen.

A. 1.
B. 2.                  C. 3.                  D. 4.

Câu 118. Ở ruồi giấm, xét 4 cặp gen mà mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Thế hệ (P) xảy ra phép lai  AB//ab    XDEXde ×    AB//ab XdeY, thu được F1 có 35% cá thể mang kiểu hình 4 tính trạng trội. Giả sử không xảy ra đột biến và không có hoán vị ở cặp NST giới tính. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. F1 có tối đa 40 loại kiểu gen.

II. F1 có tỉ lệ con đực mang một tính trạng trội chiếm tỉ lệ 2,5%.

III. Trong các con cái F1, xác suất gặp được một con cái mang kiểu gen thuần chủng là 10%.

IV. Nếu đem ruồi cái P lai phân tích, đời con thu được tối đa 20% ruồi đực mang ba tính trạng trội.

A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.

Câu 119. Một quần thể thực vật giao phấn ngẫu nhiên, màu sắc cánh do 1 gen gồm 3 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Trong đó, alen A1 quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với A2, A3; Alen A2 quy định hoa tím trội hoàn toàn so với alen A3 quy định hoa trắng. Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tỉ lệ tần số các kiểu gen A1A1 : A2A2 : A3A3 là 1 : 9 : 1. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đúng?

I. Tỉ lệ kiểu hình của quần thể là 9 đỏ : 15 tím : 1 trắng.

AI. Trong các kiểu gen dị hợp, những cây hoa tím chiếm tỉ lệ nhiều hơn những cây hoa đỏ.

III. Chọn một cây hoa tím rồi cho tự thụ phấn, xác suất đời con có hoa trắng là 10%

IV. Nếu chỉ có những cây hoa đỏ giao phấn ngẫu nhiên, thế hệ sau có tỉ lệ kiểu gen thuần chủng là 35/81.

A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2.

Câu 120. Cho sơ đồ phả hệ phản ánh sự di truyền của một bệnh di truyền (do một gen có hai alen quy định), trong một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền, tần số người bị bệnh là 9%. Dự đoán nào sau đây đúng?


A. Người số III9 chắc chắn không mang alen gây bệnh.

B. Người số II5 có thể không mang alen gây bệnh.

C. Xác suất để người số II3 có kiểu gen đồng hợp tử là 50%.

D. Xác suất để người số II5 mang alen lặn là 25,5%.

ĐÁP ÁN
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	B
	B
	C
	B
	B
	D
	B
	B
	A
	D

	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100

	A
	B
	C
	B
	C
	C
	A
	A
	A
	B

	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110

	A
	C
	B
	B
	C
	C
	A
	B
	C
	B

	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	110

	C
	B
	C
	C
	C
	D
	B
	D
	A
	C
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